
STT Trường hợp cho vay Tồn đầu Thu Chi Tồn cuối

1 Quỹ Heart bank thành viên ủng hộ 8,180,000 8,180,000

2 Bichthuy_md trả vay HB 1,000,000 1,000,000

3 Khải Hậu Giang trả vay HB 6,200,000 6,200,000

4 Xuongrong trả vay HB 5,000,000 5,000,000

5 Mai Trâm trả vay HB 5,000,000 5,000,000

6 Bác Trầm Ca vay HB mua heo 1,300,000 1,300,000

7 Thạch Rít Thi trả vay HB 0 0

8 Chị Nguyễn Thị Hường - Quảng Nam trả vay HB 3,400,000 3,400,000

9 Chị Nguyễn Thị Thanh trả nợ vay HB 0 0

10 Anh Đỗ Ngọc Tiến trả nợ vay HB 2,000,000 2,000,000

11 Anh Trí Chị Nhiên vay HeartBank 0 0

12 Getdown_sky vay HeartBank 8,000,000 8,000,000

13 Anh Nguyễn Tấn Hiền vay HeartBank (300,000)        300,000         0

14 Chị Yến Đồng Tháp vay Heartbank -500,000 -500,000

15 Anh Nhân - Tật nguyền - Quảng Nam vay Heartbank -                0

16 Anh Nguyễn Thành Ôn Đà Nẵng trả tiền vay Heart Bank 200,000 200,000

17 Cô Tư Tân Phú vay Heartbank 1,000,000 1,000,000

18 Chị Điệp & các cháu HCM cho vay Heartbank 0 500,000 500,000

19 Chị Hằng Sài Gòn cho vay Heartbank 0 0

Tổng cộng 40,480,000 800,000 0 41,280,000

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI QŨY HEARTBANK THÁNG 4/2016



STT Trường hợp cho vay Số tiền vay Số tiền đã trả
Số tiền còn 

nợ

1 Mai Trâm, Tiền Giang vay mua máy vắt sổ 5,000,000 5,000,000 0

2 Em Khải, Hậu Giang vay trả nợ 16,800,000 15,000,000 1,800,000

3 Thạch Rít Thi, Trà Vinh vay trồng bắp 15,000,000 2,000,000 13,000,000

4 Anh Ôn, Đà Nẵng vay nuôi gà 10,000,000 200,000 9,800,000

5 Bichthuy_md, Huế vay mở tiệm tạp hóa 20,000,000 3,000,000 17,000,000

6 Xuongrong vay chăn nuôi & trả nợ học phí 15,000,000 15,000,000 0

7 Anh Trương Văn Thân, Quảng Nam vay mở tiệm tạp hóa 5,000,000 3,400,000 1,600,000

8 Chị Nguyễn Thị Thanh Thủ Đức vay thêm vốn tiệm tạp hóa 5,000,000 5,000,000 0

9 Anh Đỗ Ngọc Tiến, Thanh Hóa vay mở tiệm tạp hóa 10,000,000 2,000,000 8,000,000

10 Anh Trí Chị Nhiên vay HeartBank 7,000,000 7,000,000

11 Getdown_sky vay HeartBank 15,000,000 15,000,000 0

12 Anh Nguyễn Tấn Hiền vay HeartBank 10,000,000 8,400,000 1,600,000

13 Chị Yến Đồng Tháp vay Heartbank 15,000,000 7,500,000 7,500,000

14 Anh Nhân - Tật nguyền - Quảng Nam vay Heartbank 5,000,000 5,000,000

15 Cô Tư Tân Phú vay Heartbank 5,000,000 1,000,000 4,000,000

16 Chị Điệp & các cháu HCM cho vay Heartbank 1,500,000 500,000 1,000,000

17 Chị Hằng Sài Gòn cho vay Heartbank 5,000,000 5,000,000

Tổng cộng 165,300,000 83,000,000 82,300,000

BẢNG THEO DÕI TRẢ NỢ VAY HEARTBANK 



41,280,000 0




